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TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành vào năm 2021 tại 5 tỉnh biên giới phía Bắc nhằm tìm 
hiếu nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về và 
một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu mô tả cắt ngang với thiết kế nghiên cứu định lượng 
trên 470 phụ nữ bị buôn bán. Thông tin về nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của phụ 
nữ bị buôn bản và một số yểu tổ liên quan được thu thập thông qua phỏng vấn bằng bảng 
hỏi cả nhân tại các câu lạc bộ hoặc nơi cư trú của những phụ nữ này. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, phụ nữ bị buôn bản qua biên giới trở về có nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng 
ở mức cao, trong đó nhu cầu hô trợ trước mat cao hơn so với nhu cầu hỗ trợ lâu dài. Nhu 
cầu hô trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt cần thiết nhất đổi với phụ nữ bị buôn bán qua 
biên giới trở về là những mong muốn được ho trợ về mặt pháp lý và tâm lý. về lâu dài, 
những phụ nữ này mong muốn được tạo điểu kiện vay vốn đế sản xuất, kinh doanh, được 
ho trợ kinh phí nếu tiếp tục đi học. Mục đích bị buôn bản, cụ thế là bị buôn bán vì mục 
đích bóc lột sức lao động là yếu tổ cỏ khả năng tác động mạnh nhất đến nhu cầu ho trợ 
hòa nhập cộng đồng trước mắt và bị buôn bán vì mục đích mại dâm là yếu tố có khả năng 
làm thay đối mạnh nhất nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng lâu dài của phụ nữ bị buôn 
bán qua biên giới trở về.

Từ khóa: Nhu cầu; Hòa nhập cộng đồng; Nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; 
Phụ nữ bị buôn bản qua biên giới trở về.

Ngày nhận bài: 23/3/2022; Ngày duyệt đăng bài: 25/4/2022.

1. Đặt vấn đề

Tình trạng buôn bán người nói chung và buôn bán phụ nữ nói riêng diễn 
biển ngày càng phức tạp; tính chất và thủ đoạn hoạt động ngày càng nghiêm 
trọng, tinh vi, xảo quyệt; nhiều trường hợp có tổ chức chặt chẽ và có tính xuyên 
quốc gia. Sau một thời gian bị bóc lột, giam giữ, lạm dụng, tra tấn, đánh đập...
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phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội khác như sự kỳ thị của gia đình,

phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về có những tổn thương nặng nề về cả thể 
chất lần tinh thần, họ có nguy cơ cao mắc các bệnh truyền nhiễm, không có việc 
làm, thiếu định hướng trong cuộc sống... Ngoài ra, các nạn nhân của buôn bán 
người cò:
cộng đồng và bản thân họ cũng mang theo những mặc cảm, tự ti gây cho họ
không ít khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, những phụ nữ này rất 
cần sự chia sẻ, hồ trợ toàn diện, kịp thời của cộng đồng để họ có thể hòa nhập 
cộng đồng và sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Để có thể hồ trợ kịp thời, đúng nhất và tốt nhất cho những nạn nhân của 
buôn bán hgười điều đầu tiên là cần phải biết được những phụ nữ này mong 
muốn điều gì, cái gì có thể giúp họ vượt qua khó khăn khi bị buôn bán, hòa nhập 
cộng đồng Iđể có được một cuộc sống bình ổn.

Theo IOM (2007), tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của nạn nhân bị buôn 
bán mà nhu cầu hỗ trợ các dịch vụ của họ sẽ khác nhau, tuy nhiên nạn nhân bị 
buôn bán trợ về đều có các nhu cầu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tham vấn tâm lý, 
tài chính, pháp lý, giáo dục, đào tạo nghề, sinh kế, trợ cấp tiền, nhà ở. Nạn nhân 
của buôn báỊn người có thể gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe do phải trải qua sự 
lạm dụng VI 
truyền nhiễm 
Bên cạnh đó 1 
(Internationa

Theo 
chia ra thành 
là nhu cầu cầ^i được đáp ứng ngay tức thì, bao gồm nhu cẩu về nơi ở an toàn, nơi 
mà họ được ( 
pháp lý. về 1
hơn như đào tạo nghề, hồ trợ việc làm. Cả nhu cầu thể chất và tinh thần của nạn 
nhân đều càn dược giải quyết trong suốt quá trình hồ trợ, cần chuyển từ hồ trợ 
các dịch vụ bạn đầu sang các dịch vụ hồ trợ lâu dài (International Organization 
for Migration ỊCosovo, 2002).

Yakushki 
các nhu cầu hồ 
trợ về nơi ở an 
hồi tâm lý thường được đánh giá là quan trọng đối với nạn nhân nhằm đạt được 
mục đích hòa n 
lực tối thiểu (Yạkushko, 2009).

Litam (2

thể chất và tinh thần. Nhiều người trong số họ mắc phải các bệnh 
lây qua đường tình dục và các tổn thương sau sang chấn PTSD. 

họ còn gặp phải rất nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý, tài chính... 
Organization for Migration, 2007).

OM Kosovo (2002), nhu cầu hỗ trợ của nạn nhân bị buôn bán có thế 
2 dạng là nhu cầu trước mắt và nhu cầu lâu dài. Nhu cầu trước mắt

ip ứng các nhu câu vê chăm sóc sức khỏe, tham vân tâm lý, tư vân 
1 dài, nạn nhân bị buôn bán cần được đáp ứng các nhu cầu dài hạn

o (2009) nhận thấy rằng, xã hội đang tập trung chủ yếu đáp ứng 
trợ cơ bản cho các nạn nhân bị buôn bán, chẳng hạn như các hồ 
toàn, kinh tế, hồi hương. Cho nên, mặc dù nhu cầu hỗ trợ phục

ập cộng đồng lại chỉ nhận được sự quan tâm với những nguồn

17) cho rằng, nạn nhân buôn bán với mục đích tình dục có nhu
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cầu hồ trợ đặc biệt trong vấn đề chồ ở an toàn, ổn định để giảm thiểu các nguy 
cơ họ có thể bị nguy hiểm; khi các nạn nhân được đáp ứng nhu cầu sinh lý cơ 
bản, nhà ở an toàn, tâm lý ổn định, các chuyên gia sức khỏe tâm thần có thế 
bắt đầu sắp xếp lại thế giới quan của nạn nhân bị buôn bán từ “nạn nhân” thành 
“người sống sót” và thành “người sống sót phát triển”. Nếu nhu cầu hồ trợ về 
sinh lý cơ bản của nạn nhân bị buôn bán vì mục đích tình dục không được đáp 
ứng, họ có thể gặp khó khăn trong việc tập trung vào các nhu cầu cao hơn như 
phát triển, an toàn hoặc cảm xúc (Litam, 2017).

Các tổ chức làm việc với các nạn nhân của buôn bán người cần phải xác 
định nhiều vấn đề như thể chế, mục đích bị buôn bán để có thể đáp ứng các nhu 
cầu hồ trợ về thể chất, tâm lý, xã hội, kinh tế cho các nạn nhân một cách phù 
hợp nhất (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018).

Nhu cầu hồ trợ của nạn nhân bị buôn bán bao gồm chăm sóc thể chất (chồ 
ở, quần áo, thức ăn...); chăm sóc về sức khỏe (khám tổng quát, xét nghiệm, 
phẫu thuật, thuốc...); hồ trợ tâm lý (tham vấn, trị liệu...), hồ trợ pháp lý (chính 
sách nhập cư, điều tra/truy tố tội phạm buôn người, đền bù dân sự các thiệt 
hại...), các hỗ trợ khác như kỹ năng sống, giáo dục, đào tạo nghề... Việc đáp 
ứng nhu cầu hồ trợ của các nạn nhân buôn bán người sẽ giúp họ phục hồi sau 
các trải nghiệm đau thương do buôn bán người. Đe có thể đáp ứng các nhu cầu 
hồ trợ của các nạn nhân bị buôn bán, cần phải có sự hợp tác của rất nhiều bên 
liên quan do nhu cầu hồ trợ đa dạng, phức tạp của các nạn nhân bị buôn bán 
(Odera và Malinowsko, 2011).

Như vậy, nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng của phụ nữ bị buôn bán qua 
biên giới trở về chưa được nghiên cứu một cách riêng biệt, mà được lồng ghép 
khi nghiên cứu về các dịch vụ hồ trợ, những hồ trợ trực tiếp và trong những 
nghiên cứu hướng dẫn hỗ trợ cho nạn nhân của buôn bán người. Kết quả phân 
tích các công trình nghiên cứu nói trên cho thấy, để hòa nhập cộng đồng phụ nữ 
bị buôn bán qua biên giới trở về thường có nhu cầu hồ trợ trước mắt và nhu cầu 
hồ trợ lâu dài. Nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt là những mong 
muốn được trợ giúp ngay sau khi trở về, bao gồm nhu cầu về sinh lý cơ bản, 
nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, nhu cầu được tham vấn tâm lý và nhu cầu tư 
vấn pháp lý. Nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng lâu dài bao gồm các nhu cầu 
được đào tạo nghề, được hồ trợ kinh phí học tập, trợ giúp pháp lý khi tham gia 
tố tụng, được hồ trợ vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Trong bài viết này, chúng 
tôi tìm hiểu thực trạng nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng (nhu cầu hỗ trợ hòa 
nhập cộng đồng trước mát, nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng lâu dài) và phân 
tích ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu - xã hội đến nhu cầu hồ trợ hòa nhập 
cộng đồng của phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về.
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2. Mâu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Mau nghiên cứu

Nghiên cứu này được thực hiện năm 2021 tại 5 tỉnh biên giới phía 
Bắc trên 470 phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về. Những người tham 
gia nghiên cứu đáp ứng được các tiêu chí sau: (1) Là phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, 
(2) Được trợ lý nghiên cứu xác định là có khả năng về thể chất và tinh thần để 
tham gia nghiên cứu và (3) Tự nguyện tham gia nghiên cứu.

Phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về tham gia khảo sát có các đặc điểm 
sau: phần lởn họ bị buôn bán ra nước ngoài với mục đích làm vợ (74,5%, n = 350), 
số phụ nữ còn lại được bán với mục đích mại dâm (13,2%, n = 62) và với mục 
đích bóc lốt sức lao động (12,3%, n = 58). Gần một nửa phụ nữ do bị buôn 
bán đã sống ở nước ngoài từ 2 đến 5 năm (49,6%, n = 233), có trình độ học 
vấn trung học cơ sở (43%, n = 202) và bị buôn bán ở tuổi thanh niên từ 17 đến 
25 tuổi (47,7%, n = 221). Trên 1/3 phụ nữ bị buôn bán qua biên giới là người 
Mông (36,6%, n = 172) và có tuổi đời từ 10 đến 16 tuổi (33,8%, n = 159).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Trongị nghiên cứu này, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi là phương 
pháp chính 4ược sử dụng với mục đích nghiên cứu nhu cầu hồ trợ hòa nhập 
cộng đồng cua phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về. Các thông tin được thu 
thập bằng cáíh phỏng vấn trực tiếp những phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở 
về thuộc mẫụ nghiên cứu.

Dữ liệu khảo sát được các điều tra viên thu thập qua việc phỏng vấn 
trực tiếp từng phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về. Trước khi tiến hành 
thu thập dữ liệu, các điều tra viên được tập huấn về mục tiêu nghiên cứu, cách 
thức phỏng van và nội dung thông tin cần thu thập. Tại mồi địa điểm nghiên 
cứu, điều tra viên đã tiếp cận những phụ nữ bị buôn bán đến tham dự để sàng 
lọc những ngựời đủ điều kiện tham gia nghiên cứu. Sau sàng lọc, những phụ 
nừ bị buôn bán đủ điều kiện và tự nguyện tham gia được trao đổi về mục tiêu, 
nội dung nghiên cứu, về quyền, lợi ích của người tham gia và về những rủi 
ro có thể xảy ửa khi tham gia nghiên cứu. Giám sát viên kiểm soát chặt chẽ 
chất lượng thông tin thu thập sau mồi buổi phỏng vấn và trong suốt thời gian 
phỏng vấn.

Để tìm h ểu nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của phụ nữ bị buôn bán 
qua biên giới trở về, hai thang đo đã được xây dựng nhằm xác định: 1) Nhu cầu 
hỗ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt, 2) Nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng 
lâu dài của nhữiịg phụ nữ này.
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Thang đo “Nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt” bao gồm 6 mệnh 
đề (item): 1. Được bố trí chồ ở tạm thời, 2. Được hồ trợ ăn, mặc, các vật dụng cá 
nhân thiết yếu khác, 3. Được hồ trợ tiền tàu xe, tiền ăn trong thời gian lưu trú, 4. 
Được hồ trợ chi phí khám chừa bệnh, 5. Được hồ trợ để ổn định tâm lý và 6. Được 
hồ trợ về mặt pháp lý; Thang đo “Nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng lâu dài” bao 
gồm 5 mệnh đề: 1. Được giúp đỡ để đòi bồi thường thiệt hại, 2. Được giúp đỡ tham 
gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến vụ việc buôn bán người, 3. 
Được hỗ trợ tiền học phí, tiền mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập nếu tiếp tục 
đi học, 4. Được tạo điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật nếu có nhu cầu 
vay vốn để sản xuất, kinh doanh và 5. Được hồ trợ kinh phí học nghề.

Bảng 1: Kêt quả kiêm định độ tin cậy Alpha của Cronbach của thang đo “Nhu cầu 
ho trợ hòa nhập cộng đồng của phụ nừ bị buôn bán qua biên giới trở về ”

Các nhân 
. í tô

Các biến quan sát

Hệ số 
tưong 
quan 
biến 
tổng

Hệ số 
Alpha của 
Cronbach 

nếu loại 
biến

Hệ số 
Alpha của 
Cronbach

Nhu cầu hỗ 
trợ hòa nhập 
cộng đồng 
trước mắt

1. Được bố trí chồ ở tạm thời 0,80 0,90

0,92

2. Được hỗ trợ ăn, mặc, các vật dụng cá 
nhân thiết yếu khác 0,79 0,90

3. Được hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn trong thời 
gian lưu trú 0,78 0,90

4. Được hỗ trợ chi phí khám chừa bệnh 0,80 0,90

5. Được hỗ trợ để ổn định tâm lý 0,75 0,91

6. Được hỗ trợ về mặt pháp lý 0,71 0,91

Nhu cầu hỗ 
trợ hòa nhập 
cộng đồng 

lâu dài

1. Được giúp đỡ để đòi bồi thường thiệt hại 0,78 0,84

0,88

2. Được giúp đỡ tham gia tố tụng và các thủ 
tục pháp lý khác có liên quan đến vụ việc 
buôn bán người

0,64 0,87

3. Được hỗ trợ tiền học phí, tiền mua sách 
giáo khoa và đồ dùng học tập nếu tiếp tục 
đi học

0,77 0,84

4. Được tạo điều kiện vay vốn theo quy định 
của pháp luật nếu có nhu cầu vay vốn để sản 
xuất, kinh doanh

0,70 0,86

5. Được hỗ trợ kinh phí học nghề 0,71 0,86
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Kct 
“Nhu cầu h 
có hệ số tư 
nhóm “nhu 
cộng đồng

Với 
nhân tố nhi

Ở đây, phép kiểm định độ tin cậy Alpha của Cronbach và phương pháp phân 
tích nhân tố khám phá EFA đã được sử dụng để xác định độ ổn định và độ giá trị 
của thang đo “Nhu cầu hòa nhập cộng đồng của phụ nữ bị buôn bán qua biên giới 
trở về”. Đọ tin cậy Alpha của Cronbach của thang đo này được trình bày ở bảng 1.

quả kiểm định độ tin cậy cho thấy, các biến quan sát trong thang đo 
10 trợ hòa nhập cộng đồng của phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về” 
ơng quan biến tổng đều lớn hơn 0,3. Hệ số Alpha của Cronbach của hai 
cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt” và “nhu cầu hồ trợ hòa nhập 
lâu dài” đều lớn hơn 0,6, nên độ tin cậy đạt yêu cầu.

Việc loại bỏ các biến quan sát có hệ số tải nhân tố được tải lên 2 nhóm 
_rng chênh lệch hệ số tải nhỏ hơn 0,3 ở lần chạy đầu tiên, kết quả phân 

tích EFA lần 2 của thang đo “Nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng của phụ nữ bị 
buôn bán qua biên giới trở về” cho thấy, chỉ số KMO là 0,89 > 0,7 chứng tỏ dữ 
liệu dùng đê phân tích nhân tố là hoàn toàn thích hợp (Hoàng Chu và Chu Nguyễn 
Mộng Ngọc, 2008). Ket quả kiểm định Bartlett’s là 3849,49 với mức ý nghĩa thống 
kê Sig. = 0,000 < 0,001, nghĩa là các biến quan sát có tương quan với nhau và 
thỏa mãn điệu kiện phân tích nhân tố. Tổng phương sai trích đạt 70,3% nên kết 
quả phân tích nhân tố được chấp nhận (Anderson và Gerbing, 1988). Giá trị hệ 
so Eigenvalues của nhân tố nhỏ hơn 1. Hệ số tải của các biến quan sát trong hai 
nhóm nhân tô đều nhỏ hơn 0,5, đảm bảo có ý nghĩa thực tiễn trong điều kiện cờ 
mẫu lớn (Hair và cộng sự, 1998). Như vậy, kết quả phân tích nhân tố theo Principal 
components vợi phép xoay Varimax cho thấy, 11 biến quan sát được phân thành 2 
nhóm nhân tố '“nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt” và “nhu cầu hỗ trợ 
hòa nhập cộng đồng lâu dài” như trong bảng 2.

Bảng 2: Kết quả phân tích nhân tố khám phả EFA của biến phụ thuộc 
“Những trải nghiệm cảm xúc của phụ nữ bị buôn bản qua biên giới ”

Các biến số đo lường

Các nhóm nhân tố

Nhu cầu hỗ 
trợ hòa nhập 

cộng đồng 
trước mắt

Nhu cầu 
hỗ trợ hòa 
nhập cộng 
đồng lâu 

dài

1. Được bố trí chỗ ừ tạm thời 0,84

2. Được hỗ trợ ăn, mặc, các vật dụng cá nhân thiết yếu khác 0,82

3. Được hỗ trợ tier tàu xe, tiền ăn trong thời gian lưu trú 0,80
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4. Được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh 0,79

5. Được hỗ trợ để ổn định tâm lý 0,76

6. Được hỗ trợ về mặt pháp lý 0,74

1. Được giúp đỡ để đòi bồi thường thiệt hại 0,80

2. Được giúp đỡ tham gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác 
có liên quan đến vụ việc buôn bán người 0,80

3. Được hỗ trợ tiền học phí, tiền mua sách giáo khoa và đồ 
dùng học tập nếu tiếp tục đi học 0,76

4. Được tạo điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật nếu 
có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh 0,74

5. Được hỗ trợ kinh phí học nghề 0,73

Như vậy, sau khi kiểm định độ tin cậy Alpha của Cronbach và phân tích 
nhân to EFA thì nhân tố “nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của phụ nữ bị buôn 
bán qua biên giới trở về” được sử dụng như một biến phụ thuộc cho các bước phân 
tích tiếp theo.

Dữ liệu đã thu thập được xử lý bằng chương trình SPSS trong môi trường 
Window, phiên bản 22.0. Các thông số và phép toán thống kê được sử dụng trong 
nghiên cứu này là phép kiểm định độ tin cậy Alpha của Cronbach, phương pháp 
phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích thống kê mô tả và phân tích thống kê 
suy luận. Phép kiểm định độ tin cậy Alpha của Cronbach và phương pháp phân tích 
nhân tố khám phá EFA đã được sử dụng đề xác định độ ổn định và độ giá trị của 
thang đo. Trong phép thống kê mô tả, tần suất, điểm trung bình (M), độ lệch chuẩn 
(SD) được sử dụng nhằm mô tả thực trạng nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của 
phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về. Phần phân tích thống kê suy luận chủ 
yếu dùng kỳ thuật so sánh giá trị trung bình (compare means) với phép kiểm định 
One-way Anova và kỹ thuật phân tích hồi quy tuyến tính. Trong phép kiểm định 
One-way Anova, các giá trị trung bình được coi là khác nhau có ý nghĩa thống kê 
với xác suất p < 0,05. Mô hình hồi quy tuyến tính được thực hiện để đánh giá tác 
động của các biến độc lập (dân tộc, trình độ học vấn, tuổi bị buôn bán, mục đích 
bị buôn bán và số năm sống ở nước ngoài do bị buôn bán) đến nhu cầu hỗ trợ hòa 
nhập cộng đồng của những phụ nữ này.

Các biến quan sát: dân tộc, trình độ học vấn, độ tuồi bị buôn bán, mục đích 
bị buôn bán và số năm sống ở nước ngoài do bị buôn bán được sử dụng như là 
các biến độc lập trong nghiên cứu và là các biến định tính được đổi thành biến giả 
(dummy) để đáp ứng điều kiện cho phân tích hồi quy tuyến tính.
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Biến “dân tộc” được chuyển đổi thành 2 biến giả: biến thứ nhất là dân tộc 
Kinh = 1, các dân tộc còn lại = 0; biến thứ hai là dân tộc Mông = 1, các dân tộc 
còn lại = D. Như vậy, dữ liệu của cả hai dân tộc này trong mô hình hồi quy được 
so sánh vơi các dân tộc: Dao, Thái, Mường, Nùng, Khơ-mú, Tày, Sán Dìu, Dáy 
(nhận giá trị — 0).

Biến “trình độ học vấn” được chuyển đổi thành 3 biến giả: biến thứ nhất là 
không biết đọc, biết viết = 1, các bậc khác = 0; biến thứ hai là bậc tiểu học = 1, các 
bậc khác = 0; biến thứ ba là bậc trung học cơ sở = 1, các bậc khác = 0. Như vậy, dữ 
liệu của cả ba bậc này trong mô hình hồi quy được so sánh với bậc trung học phổ 
thông (nhậm giá trị = 0).

Biến “tuổi bị buôn bán” được chuyển đổi thành 2 biến giả: biến thứ nhất là 
tuổi thanh niên (17 đến 25 tuổi) = 1, các tuổi khác = 0; biến thứ hai là tuổi trưởng 
thành = 1, cảc tuổi khác = 0. Như vậy, dừ liệu của hai độ tuổi này trong mô hình hồi 
quy được so ỉsánh với tuổi ữẻ em - từ 10 đến 16 tuổi (nhận giá trị = 0).

Biến “mục đích bị buôn bán” được chuyển đổi thành 2 biến giả: biến thứ 
nhất là mại dâm = 1, các mục đích khác = 0; biến thứ hai là bóc lột sức lao động 
= 1, các mục đích khác = 0. Như vậy, dừ liệu của hai mục đích này trong mô hình 
hồi quy đượq so sánh với mục đích làm vợ (nhận giá trị = 0).

Biến “số năm sống ở nước ngoài do bị buôn bán” được đổi thành 2 biến giả: 
biến thứ nhất là nhóm từ 1 năm trở xuống = 1, các nhóm khác = 0; biến thứ hai là 
nhóm từ 2 đến 5 năm = 1, các nhóm khác = 0. Như vậy, dữ liệu của hai nhóm này 
trong mô hình' hồi quy được so sánh với nhóm trên 5 năm (nhận giá trị = 0).

3. Vấn đề đạo đức

Nghiên ỊCÚU dựa trên nguyên tắc thỏa thuận đồng ý, trong đó từng phụ nữ bị 
buôn bán qua biên giới trở về tham gia trả lời phỏng vấn được thông báo đầy đủ về 
mục tiêu, nội dùng nghiên cứu, về những người tham gia nghiên cứu, về việc lưu 
trữ và xử lý số liệu, về mục đích sử dụng số liệu, sau đó những phụ nữ bị buôn bán 
qua biên giới trợ về được hỏi ý kiến có cho phép thu thập và xử lý các dữ liệu về cá 
nhân họ hay khqng. Những phụ nừ bị buôn bán qua biên giới trở về được mời tham 
gia phỏng vấn có quyền từ chối phỏng vấn, rút khỏi nghiên cứu hoặc từ chối trả lời 
một hoặc một vài câu hỏi cụ thể tại bất cứ thời điểm nào của cuộc phỏng vấn. Các 
dừ liệu thu thập tư nghiên cứu được tuyệt đối bảo mật bàng cách áp dụng mã số nhận 
dạng duy nhất, dọ đó họ và tên của những người được phỏng vấn là phụ nữ bị buôn 
bán qua biên giới trở về không được viết trên phiếu hỏi, bản thỏa thuận đồng ý, danh 
sách người tham gia nghiên cứu, địa chỉ liên lạc (cùng với mã nhận dạng) được lưu 
trữ riêng biệt, an loàn và có kế hoạch hủy tài liệu sau khi hoàn thành nghiên cứu.
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4. Kết quả nghiên cứu

Nhu cầu hỗ trợ hòa nhập Nhu cầu hồ trợ hòa nhập Nhu cầu hỗ trợ hòa nhập 
cộng đồng trước mắt cộng đồng lâu dài cộng đồng

Ghi chú: Điểm trung bình càng cao thì phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về càng có nhu cầu 
hô trợ hòa nhập cộng đồng.

Biêu đồ 1: Nhu cầu hô trợ hòa nhập cộng đồng của phụ nừ 
bị buôn bán qua biên giới trở về (M)

Nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng của phụ nữ bị buôn bán qua biên giới 
trở về được xem xét ở 2 phương diện: nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng trước 
mắt và nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng lâu dài.

Kết quả nghiên cứu này cho thấy, nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng của 
phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về ở mức cao (M = 4,31), trong đó nhu cầu 
hỗ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt cao hơn so với nhu càu hòa nhập cộng đồng 
lâu dài (M = 4,39 so với 4,23).

Nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt cần thiết nhất đối với phụ 
nữ bị buôn bán qua biên giới trở về là những mong muốn được hồ trợ pháp lý và 
tâm lý (M = 4,49 và 4,47). về mặt pháp lý, những phụ nữ này mong muốn được 
tư vấn đê tránh bị buôn bán trở lại, để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, làm giấy tờ 
tùy thân, về mặt tâm lý, họ mong muốn được hồ trợ tham vấn, trị liệu nhằm ổn 
định tinh thần.

về lâu dài, phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về mong muốn được 
tạo điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật để sản xuất, kinh doanh, được 
hỗ trợ tiền học phí, tiền mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập nếu tiếp tục đi học 
(M = 4,34 và 4,27).
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Kêt quả nghiên cứu này có những điểm tương đồng với kết quả nghiên 
cứu của ÌỊOM (2007), IOM Kosovo (2002) và Odera và Malinowsko (2011). 
Theo IOM (2007), nạn nhân bị buôn bán trở về đều có các nhu cầu hồ trợ chăm 
sóc sức knỏe, trợ cấp, nhà ở, tham vấn tâm lý, pháp lý, đào tạo nghề, sinh kế... 
Ket quả lìghiên cứu của IOM Kosovo (2002) và Odera và Malinowsko (2011) 
cũng chỉ ra rằng, nhu cầu hồ trợ của nạn nhân bị buôn bán bao gồm nhu cầu về 
nơi ở an toàn, được đáp ứng các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, tham vấn tâm 
lý, tư vấn pháp lý và những nhu cầu đó cần được đáp ứng ngay sau khi họ trở về.

Bảng 3: Nhu cầu hòa nhập cộng đồng của phụ nữ 
bị buôn bản qua biên giới trở về

Nhóm 
nhu cầu

Các nhu cầu cụ thể M SD

. Được bố trí chỗ ở tạm thời 4,33 0,84

. Được hỗ trợ ăn, mặc, các vật dụng cá nhân thiết yếu khác 4,35 0,85

Nhu cầu 1 
hỗ trợ hòa

, Được hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn trong thời gian lưu trú 4,31 0,89

nhập cộng 
đồng Được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh 4,37 0,88

truớc mắt
>. Được hỗ trợ để ổn định tâm lý 4,47 0,81

(
1
). Được hỗ trợ về mặt pháp lý (tư vấn để tránh bị mua bán trở lại, 
àm thủ tục đăng ký hộ khẩu, làm giấy tờ tùy thân) 4,49 0,75

. Được giúp đỡ để đòi bồi thường thiệt hại 4,18 1,08

í
1. Được giúp đỡ tham gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác có 
iên quan đến vụ việc buôn bán người 4,26 0,96

Nhu câu 
hỗ trợ hòa 
nhập cộng ] 
đồng lâu

J. Được hỗ trợ tiền học phí, tiền mua sách giáo khoa và đồ dùng 
1ỌC lập nếu tiếp tục đi học 4,27 0,98

dài
ị. Được tạo điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật để 
ỉản xuất, kinh doanh 4,34 0,84

5. Đưực hỗ trợ kinh phí học nghề 4,10 0,87
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Bảng 4: So sảnh nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của phụ nữ bị buôn bản 
qua biên giới trở về theo các lát cắt khác nhau

Các nhân tố nhân khẩu - xã hội N

Nhu cầu hỗ trợ 
hòa nhập cộng đồng 

trước mắt

Nhu cầu hỗ trợ 
hòa nhập cộng 
đồng lâu dài

M SD p M SD p

Dân tộc

Kinh 126 4,13 0,96

<0,001

4,17 0,90

0,389Mông 172 4,57 0,48 4,29 0,66

Các dân tộc khác 172 4,39 0,62 4,22 0,80

Trình độ 
học vấn

Không biết đọc, biết viết 66 4,75 0,34

<0,001

4,31 0,85

0,557
Tiểu học 82 4,34 0,81 4,15 0,98

Trung học cơ sở 202 4,27 0,75 4,20 0,74

Trung học phổ thông 120 4,42 0,64 4,28 0,66

Tuổi bị 
buôn 
bán

Trẻ em (10 - 16 tuổi) 159 4,37 0,65

0,745

4,18 0,77

0,203Thanh niên (17-25 tuổi) 221 4,38 0,79 4,21 0,82

Trưởng thành (26 - 40 tuổi) 90 4,44 0,58 4,36 0,72

Mục 
đích bị 
buôn 
bán

Mại dâm 62 4,44 0,56

0,007

4,47 0,51

0,001Làm vợ 350 4,46 0,57 4,23 0,73

Bóc lột sức lao động 58 3,92 1,23 3,94 1,19

Số năm 
ở nước 

ngoài do 
bị buôn 

bán

Từ 1 năm trở xuống 101 4,46 0,51

0,002

4,22 0,63

0,072Từ 2 đến 5 năm 233 4,49 0,55 4,31 0,69

Trên 5 năm 136 4,16 0,98 4,10 0,99

Kết quả so sánh nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt và nhu cầu 
hồ trợ hòa nhập cộng đồng lâu dài của phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về với 
kiếm định One-way Anova được trình bày ở bảng 5 cho thấy một số điểm sau đây:

44 TẠP CHÍ TÂM LÝ HỌC, số 5 (278), 5 - 2022



Ị
g có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng 
nắt cũng như lâu dài giữa những phụ nữ bị buôn bán ra nước ngoài ở 
diác nhau (p = 0,745 và p = 0,203, đều lớn hon 0,05). Dù bị buôn bán 
1 (10 - 16 tuổi), tuổi thanh niên (17-25 tuổi) hay tuổi trưởng thành 
) thì phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về vẫn có nhu cầu hồ trợ hòa 
ồng trước mắt và lâu dài ở mức độ như nhau. Đối với nhu cầu hỗ trợ 
ng đồng lâu dài của những phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về, 
g kê cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa nếu so sánh theo các 
lân tộc, trình độ học vấn và số năm sống ở nước ngoài do bị buôn bán 
hụ nữ này (đều có p > 0,05). Như vậy, tuổi bị buôn bán không phải là 
yếu tố tạo na sự khác biệt về nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt và dân 

tộc, trình đo học vấn, tuối bị buôn bán, số năm sống ở nước ngoài do bị buôn bán 
không phải là các yếu tố tạo ra sự khác biệt về nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
lâu dài của phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về.

So sáịnh nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt của những phụ nữ 
bị buôn bán qua biên giới trở về ở các chiều cạnh dân tộc, trình độ học vấn, mục 
đích buôn bán và số năm sống ở nước ngoài do bị buôn bán của họ, dữ liệu thống 
kê cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa giữa những nhóm phụ nữ này (p lần lượt 
là < 0,001; <0,001; 0,007 và 0,002). Cụ thể, phụ nữ dân tộc Mông có nhu càu hỗ 
trợ hòa nhập bông đông trước măt cao hơn phụ nữ các dân tộc Dao, Thái, Mường, 
Nùng, Khơ-mú, Tày, Sán Dìu, Dáy và thấp nhất là phụ nữ dân tộc Kinh. Những 
phụ nữ không biết đọc, biết viết có nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt 
nhiều hơn so với những phụ nữ có trình độ học vấn cao hơn. Phụ nữ bị bán làm vợ 
có nhu câu hỗ trợ trước măt nhiều hơn so với phụ nữ bị bán vì mục đích mại dâm 
hay vì mục đích bóc lột sức lao động. Phụ nữ sống ở nước ngoài do bị buôn bán từ 
2 đến 5 năm cq nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt cao hơn phụ nữ sống 
ở nước ngoài tư 1 năm trở xuống hoặc từ 5 năm trở lên.

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi so sánh nhu cầu hồ trợ hòa nhập 
cộng đồng lâu dài giữa những phụ nữ bị buôn bán ra nước ngoài vì các mục đích 
khác nhau. Những phụ nữ bị buôn bán vì mục đích mại dâm có nhu cầu hồ trợ hòa 
nhập cộng đồng lâu dài cao hơn những phụ nữ bị bán làm vợ và thấp nhất là phụ 
nữ bị bán với mục đích bóc lột sức lao động (p < 0,001).

Kết quả phân tích hồi quy được hiển thị ở bảng 5 cho thấy, mô hình các biến 
nhân khẩu - xã Hội có ý nghĩa thống kê trong việc dự báo cho nhu cầu hồ trợ hòa 
nhập cộng đồng trước mắt (p < 0,001) và lâu dài (p = 0,005) của phụ nữ bị buôn 
bán qua biên giới trở về. Toàn bộ các biến số trong mô hình có thể giải thích được 
14,9% cho sự biến thiên của nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt và 5,6% 
cho nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng lâu dài.
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Dân tộc, tuổi bị buôn bán và mục đích bị buôn bán là 3 yếu tố có tác động 
có ý nghĩa thống kê đến nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt và tuổi bị 
buôn bán và mục đích bị buôn bán là 2 yếu tố có tác động có ý nghĩa thống kê đến 
nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng lâu dài của những phụ nữ bị buôn bán qua biên 
giới trở về (đều có p < 0,05). Trình độ học vấn, số năm sống ở nước ngoài là 2 yếu 
tố không có khả năng dự báo cho nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt và 
lâu dài của những phụ nữ này (đều có p > 0,05). Dân tộc cũng là yếu tố không có 
tác động có ý nghĩa thống kê đến nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng lâu dài của 
phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về (p > 0,05).

Bảng 5: Dự bảo của các yếu tổ nhân khâu - xã hội cho nhu cầu hô trợ 
hòa nhập cộng đồng của phụ nữ bị buôn bản qua biên giới trở về

Ghi chú: VIF: là Hệ số phóng đại phương sai và đều nhỏ hơn 2 nên không có hiện tượng đa cộng 
tuyến trong mô hình hồi quy.

Các biến độc lập

Nhu cầu hỗ trợ 
hòa nhập cộng 
đồng trước mắt

Nhu cầu hỗ 
trợ hòa nhập 
cộng đồng lâu 

dài
VIF

p p p p

Dân tộc
Kinh = 1 -0,175 0,001 -0,077 0,182 1,589

Mông = 1 0,110 0,035 0,065 0,231 1,445

Trình độ 

học vấn

Không biết đọc, biết viết = 1 0,099 0,058 -0,013 0,806 1,452

Tiểu học =1 0,010 0,848 -0,029 0,604 1,473

Trung học cơ sở = 1 -0,078 0,157 -0,043 0,464 1,650

Tuổi bị 
buôn bán

Thanh niên (17-25 tuổi) = 1 0,048 0,351 0,017 0,749 1,404

Trưởng thành (25 - 40 tuổi) = 1 0,148 0,005 0,149 0,008 1,496

Mục đích 
bị buôn 

bán

Mại dâm = 1 0,100 0,040 0,151 0,003 1,268

Bóc lột sức lao động = 1 -0,197 <0,001 -0,106 0,030 1,137

Số năm ở 
nước ngoài 
do bị buôn 

bán

Từ 1 năm trở xuống = 1 -0,031 0,495 -0,020 0,683 1,128

Từ 2 đến 5 năm = 1 0,029 0,522 0,044 0,353 1,093

R2 = 0,149;

F = 7,295;

p < 0,001

R2 = 0,056;

F = 2,463; 

p = 0,005
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Xqm xét khả năng tác động của từng biến số cụ thể đến nhu cầu hồ trợ 
cộng đồng của phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về cho thấy, hệhòa nhập

số p của biến giả “bóc lột sức lao động” là lớn nhất (p = -0,197) so với các biến 
khác trong mô hình dự báo cho nhu cầu hỗ trợ trước mắt và biến giả “mại dâm” 
là biến số có hệ số p cao nhất (Ị3 = 0,151) trong mô hình dự báo cho nhu cầu hồ 
trợ lâu dài. Như vậy, có thể hiểu mục đích bị buôn bán, cụ thể là bị buôn bán vì 
mục đích bóc lột sức lao động là yểu tố có khả năng tác động mạnh nhất đến nhu 
cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt và bị buôn bán với mục đích mại dâm 
là yếu tố co khả năng làm thay đổi mạnh nhất nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng 
lâu dài của phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về.

5. Kết luận

Kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng, phụ nữ bị buôn bán qua biên 
giới trở về có nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng ở mức cao, trong đó nhu cầu 
hỗ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt cao hơn so với nhu cầu hỗ trợ hòa nhập 
cộng đồng lau dài. Nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt cần thiết nhất 
đối với phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về là những mong muốn được hồ 
trợ về mặt pháp lý và tâm lý. về lâu dài, những phụ nữ này mong muốn được 
tạo điều kiện vay vốn đế sản xuất, kinh doanh, được hồ trợ kinh phí nếu tiếp 
tục học tập.

Tuổi bị buôn bán không phải là yếu tố tạo ra sự khác biệt về nhu cầu hồ 
trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt và dân tộc, trình độ học vấn, tuổi bị buôn bán, 
số năm sống nước ngoài do bị buôn bán không phải là các yếu tố tạo ra sự khác 
biệt về nhu câu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng lâu dài của phụ nữ bị buôn bán qua 
biên giới trở ye.

Đối V' í nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt, phụ nữ dân tộc 
Mông có nhu bầu cao hơn phụ nữ các dân tộc khác; phụ nữ không biết đọc, biết 
viết có nhu cầu nhiều hơn so với những phụ nữ có trình độ học vấn cao hơn; 
phụ nữ bị bán làm vợ có nhu cầu cao hơn so với phụ nữ bị buôn bán vì mục đích 
mại dâm hay vì mục đích bóc lột sức lao động; phụ nừ sống ở nước ngoài từ 2 
đến 5 năm có nhu cầu cao hơn phụ nữ sống ở nước ngoài từ 1 năm trở xuống 
hoặc từ 5 năm trở lên. Đối với nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng lâu dài, phụ 
nữ bị buôn bán vì mục đích mại dâm có nhu cầu cao hơn phụ nữ bị bán làm vợ 
và phụ nữ bị boc lột sức lao động.

Kết quả phân tích hồi quy chỉ ra rằng, toàn bộ các biến số nhân khẩu - xã 
nh có thể giải thích được 14,9% cho sự biến thiên của nhu cầu 
cộng đồng trước mắt và 5,6% cho nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng

hội trong mô hì 
hồ trợ hòa nhập 
đồng lâu dài.
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Trình độ học vấn và số năm sống ở nước ngoài là 2 yếu tố không có tác 
động, nhưng dân tộc, tuổi bị buôn bán và mục đích bị buôn bán lại là 3 yếu tố có 
tác động có ý nghĩa đến nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt của phụ 
nữ bị buôn bán qua biên giới trở về. Tuổi bị buôn bán và mục đích bị buôn bán là 
2 yếu tố có tác động, còn dân tộc, trình độ học vẩn và số năm sống ở nước ngoài 
là 3 yếu tố không có khả năng dự báo cho nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng lâu 
dài của những phụ nữ này. Mục đích bị buôn bán, cụ thể là bị buôn bán vì mục 
đích bóc lột sức lao động là yếu tố có khả năng tác động mạnh nhất đến nhu cầu 
hỗ trợ hòa nhập cộng đồng trước mắt và bị buôn bán vì mục đích mại dâm là yếu 
tố có khả năng làm thay đổi mạnh nhất nhu cầu hồ trợ hòa nhập cộng đồng lâu 
dài của phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về.

Từ kết quả nghiên cứu thực tiễn về nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của 
phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về, có thể đề xuất một số khuyến nghị sau:

Ưu tiên hỗ trợ đáp ứng nhu cầu trước mắt cho phụ nữ bị buôn bán qua 
biên giới trở về tái hòa nhập cộng đồng, trong đó chú trọng thỏa mãn mong muốn 
được tư vấn để tránh bị mua bán trở lại, làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, làm giấy 
tờ tùy thân và tham vấn để ổn định tâm lý. Quan tâm đáp ứng những nhu cầu này 
trước hết đối với những phụ nữ dân tộc Mông, những phụ nữ không biết đọc, 
biết viết, những phụ nữ bị buôn bán với mục đích làm vợ và những phụ nữ sống 
ở nước ngoài do bị buôn bán từ 2 đến 5 năm.

Để hồ trọ phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về tái hòa nhập cộng đồng, 
về lâu dài cần tạo điều kiện cho những phụ nữ này được vay vốn theo quy định 
của pháp luật để sản xuất kinh doanh và nếu được hỗ trợ kinh phí nếu họ tiếp tục 
đi học. Ưu tiên thỏa mãn những nhu cầu này đối với những phụ nữ bị buôn bán 
qua biên giới vì mục đích mại dâm.

Chú thích:

Lời cảm ơn: Tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, chính quyền địa phương, lãnh đạo câu lạc bộ, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ, những phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về... thuộc 5 tỉnh 
biên giới được lựa chọn là địa bàn nghiên cứu đã tận tình hướng dẫn, đóng góp 
ý kiến và giúp đỡ để nghiên cứu này được hoàn thành.

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc 
gia (NAFOSTED) trong đề tài: Nghiên cứu khó khăn tâm lý của phụ nữ bị buôn 
bán qua biên giới trở về', Mã số 501.02-2019.04; Học viện Phụ nữ Việt Nam chủ 
trì; TS. Lưu Song Hà làm chủ nhiệm đề tài.
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